
  

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC  
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2010 – 2011 

 
 
Phần I: 2,5 đ (Mỗi câu đúng đáp án được 0.25 đ.) 
                
                1. C (Great idea!)                                         
                2. C (plumber)              
                3. B (however)         
                4. B (is usually divided)                 
                5. A (will die)                 

                6. C (that)  
                7. B (You’re always welcome!)                       
                8. B (on)                         
                9. D (in)      
                10. D (predict) 

 
Phần II: 0,5 đ (Mỗi câu đúng đáp án được 0.25 đ.) 
 
               11. D (advices)  12. B (to listen)  
 
Phần III: 1,5 đ (Mỗi câu đúng đáp án được 0.25 đ.) 
 
               
               13. C (reply)   
               14. A (means)   
               15. D (because) 

   16. B (benefit)  
   17. A (to)   
   18. B (opportunity) 

 
Phần IV: 1,0 đ (Mỗi câu đúng đáp án được 0.25 đ.) 
  
            19. False 20. False 21. False 22. True  
 
Phần V: 1,5 đ (Mỗi câu đúng đáp án được 0.25 đ.) 
            
            23. pride  
            24. difference  
            25. modernize 
            

            26.  interesting  
            27. disastrous  
            28. Traditionally 
 

 
Phần VI: 1,0 đ (Mỗi câu đúng đáp án được 0.25 đ.) 
 
            29. to send  30. had moved  31. have played / have been playing         32. would visit 
 
 
Phần VII: 2,0 đ (Mỗi câu đúng đáp án được 0.5 đ.) 
 

33. If we try to recycle things, we will save natural resources. 

34. No one else in Peter’s class is as tall as him / he / he is. 
Hay là: No one else in his class is as tall as Peter  / Peter is. 

35. Do they have to take care of the school garden every Saturday? 

36. They still want to go to school although / though / even though it is raining hard. 
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